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1. Mở đầu
Năng lực (NL) vận dụng kiến thức, kĩ năng đã 

học (VDKTKNĐH) là một trong ba NL đặc thù của 
môn Sinh học. Theo đó, NL VDKTKNĐH là khả 
năng vận dụng được các kiến thức, kĩ năng đã học để 
giải thích các hiện tượng trong đời sống, có hành vi 
và thái độ thích hợp trong bảo vệ sức khỏe bản thân, 
cộng đồng và môi trường. 

Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 
(CTGDPT) 2018 môn Sinh học – lớp 10, chuyên 
đề (CĐ) “Công nghệ enzyme và ứng dụng” là một 
nội dung chuyên sâu, mang tính định hướng nghề 
nghiệp, cho phép học sinh (HS) vận dụng và mở rộng 
các kiến thức về enzyme đã được học trong chương 
trình cốt lõi để nghiên cứu về ứng dụng của công 
nghệ enzyme trong thực tiễn. 

Bài dạy STEM kĩ thuật dựa trên quy trình thiết kế 
kĩ thuật, tập trung vào việc phát hiện các vấn đề thực 
tiễn, phân tích và đề xuất giải pháp giải quyết dựa 
trên việc vận dụng các nguyên lí khoa học, toán học 
và công nghệ hiện có. Việc xây dựng và tổ chức dạy 
học chuyên đề này theo các bài học STEM kĩ thuật 
phù hợp sẽ là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn, giúp 
HS tiếp cận và hiểu sâu kiến thức đồng thời vận dụng 
chúng để đưa ra các giải pháp giải quyết vấn đề trong 
thực tiễn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tiêu chí đánh giá năng lực vận dụng kiến thức 
kĩ năng đã học

Từ tài liệu [1], [4], chúng tôi đề xuất khung đánh 
giá NL VDKTKNĐH thông qua bài dạy STEM kĩ 
thuật như sau.
Bảng 2.1. Tiêu chí và chỉ báo đánh giá NL VDKT-

KNĐH thông qua dạy học STEM kĩ thuật
Tiêu chí Chỉ báo hành vi/Kĩ năng

Xác định 
được vấn đề

Xác định được vấn đề cần giải quyết chủ đề STEM
Trình bày được nhiệm vụ, sản phẩm cần thực hiện
Có kiến thức nền về vấn đề liên quan đến chủ đề 
STEM
Vận dụng được kiến thức nền để giải thích những 
vấn đề liên quan đến chủ đề STEM 

Đề xuất và 
đánh giá các 
giải pháp chế 
tạo, thiết kế

Đề xuất được giải pháp thiết kế, chế tạo
Đánh giá được ưu, nhược điểm của các giải pháp
Lựa chọn giải pháp phù hợp dựa trên các tiêu chí

Lập kế hoạch 
thực hiện giải 
pháp

Lập kế hoạch chi tiết các bước cần thực hiện
Lựa chọn và chuẩn bị các vật liệu, dụng cụ phù hợp 
cho thiết kế

Thiết kế và 
chế tạo sản 
phẩm

Phác thảo được mô hình hoặc sơ đồ của giải pháp 
liên quan đến chủ đề STEM

Sử dụng phù hợp, hiệu quả các nguyên vật liệu, 
dụng cụ đã chuẩn bị
Thiết kế, chế tạo được sản phẩm

Đánh giá và 
tối ưu hóa sản 
phẩm

Đánh giá được sản phẩm dựa trên mức độ đáp ứng 
với yêu cầu đặt ra
Nhận diện được các lỗi hoặc vấn đề cần cải thiện
Đưa ra các điều chỉnh để tối ưu hóa sản phẩm
Điều chỉnh được sản phẩm

2.2. Quy trình thiết kế và tổ chức bài dạy STEM 
kĩ thuật theo hướng phát triển năng lực vận dụng 
kiến thức, kĩ năng đã học cho HS
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Quy trình thiết kế bài dạy STEM kĩ thuật gồm 4 
giai đoạn được chia thành 8 bước như sau: 

Hình 2.1. Quy  trình thiết kế bài dạy STEM kĩ thuật
Trong quy trình này cần lưu ý: GV phải tự đề xuất 

giải pháp giải quyết vấn đề đã đặt ra, dự kiến các yêu 
cầu sản phẩm và tiến hành chế tạo sản phẩm mẫu, 
sau đó thử nghiệm để đánh giá ưu, nhược điểm của 
giải pháp, đưa ra phương án cải tiến phù hợp. 
2.3. Ví dụ minh họa 

Bước 1. Lựa chọn nội dung dạy học phù hợp với 
bài học STEM kĩ thuật. Phân tích mối liên hệ giữa 
các YCCĐ của CĐ với một số ứng dụng công nghệ 
enzyme từ vi sinh vật trong thực tiễn để xác định nội 
dung dạy học phù hợp với bài dạy STEM kĩ thuật là: 
“Ứng dụng công nghệ enzyme từ vi sinh vật”.

Bước 2. Xác định vấn đề/chủ đề STEM. Liên hệ 
nội dung dạy học với xu hướng tiêu dùng hiện tại và 
tiến bộ công nghệ enzyme vi sinh vật trong sản xuất 
Trà Kombucha à xác định chủ đề STEM là “Ứng 
dụng công nghệ enzyme từ vi sinh vật – Nâng cao 
hương vị trà Kombucha” 

Bước 3. Phân tích kiến thức nền và công nghệ, 
kĩ thuật liên quan. Khoa học (S): Quá trình lên men, 
vai trò của enzyme trong quá trình chuyển hóa và 
trao đổi chất; Công nghệ (T): Công nghệ enzyme; Kĩ 
thuật (E): Kĩ thuật sản xuất trà Kombucha; Toán học 
(M): Tính toán tỉ lệ các nguyên liệu và thời gian lên 
men; tính toán chi phí thực hiện sản phẩm.

Bước 4: Đề xuất giải pháp, dự kiến yêu cầu sản 
phẩm và thử nghiệm. (1) Đề xuất giải pháp: Làm trà 
Kombucha ứng dụng công nghệ vi sinh vật. (2) Dự 
kiến yêu cầu sản phẩm: chất lượng sản phẩm (hương 
vị, màu sắc, mùi thơm, độ sủi bọt, độ pH, độ đồng 
nhất); thiết kế bao bì; chi phí; số lượng…à GV xây 
dựng quy trình và tiến hành chế tạo sản phẩm mẫu à 
đánh giá sản phẩm theo các tiêu chí đã đặt ra à lưu 
ý những yếu tố ảnh hưởng và đề xuất các phương án 

cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm. 
Bước 5: Xây dựng công cụ đánh giá trong bài dạy 

STEM kĩ thuật
Bảng 2.2. Phiếu đánh giá sản phẩm theo tiêu chí
Tiêu chí Mô tả chi tiết

Chất lượng sản phẩm
Hương vị Hương vị cân bằng, có độ chua vừa phải
Màu sắc Có màu sắc của loại trái cây được bỏ vào
Mùi thơm Mùi thơm tự nhiên, dễ chịu
Độ sủi bọt Có gas
Độ đồng 
nhất

Không tách lớp

Độ pH pH của dung dịch sản phẩm từ 6 - 8
Thiết kế bao bì

Hình thức Bao bì đóng gói thân thiện, bền vững và dễ sử dụng
Thông tin Đầy đủ các thông tin và thành phần trên bao bì
Thẩm mỹ Sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, thu hút và dễ nhận biết

Quá trình sản xuất
Số lượng Làm được 1 lít trà Kombucha theo yêu cầu
Thời gian 
lên men

Thời gian lên men phù hợp với loại trà Kombucha đã 
lựa chọn

Áp dụng 
công nghệ 

Sử dụng enzyme từ vi sinh vật trong lên men để nâng 
cao chất lượng sản phẩm

N g u y ê n 
liệu

Sử dụng các nguyên vật liệu đơn giản, dễ tìm, rẻ tiền

Giá trị kinh tế
Chi phí Tiết kiệm được chi phí sản xuất 

Tổng điểm
Bước 6. Thiết kế hoạt động học tập
- Mục tiêu: (1) Xác định được nhiệm vụ của chủ 

đề là làm trà Kombucha ứng dụng công nghệ enzyme 
từ vi sinh vật; (2) Nghiên cứu kiến thức nền về quá 
trình lên men, các loại enzyme từ vi sinh vật ứng 
dụng trong quá trình lên men và vai trò của chúng; 
(3) Đề xuất, đánh giá và lựa chọn được quy trình làm 
trà Kombucha ứng dụng công nghệ vi sinh vật tối ưu 
nhất; (4) Thực hiện làm trà Kombucha theo quy trình 
đã thiết kế; (5) Tiến hành đánh giá chất lượng trà; 
(6) Giới thiệu sản phẩm; (7) Đặt câu hỏi, phản biện, 
tranh luận về sản phẩm, quy trình sản xuất của các 
nhóm; (8) Đề xuất phương án nâng cao chất lượng 
sản phẩm.

- Tiến trình dạy học gồm các hoạt động sau: (1) 
Hoạt động 1: Xác định vấn đề thiết kế, chế tạo; (2) 
Hoạt động 2: Nghiên cứu kiến thức nền; (3) Hoạt 
động 3: Đề xuất, lựa chọn giải pháp; (4) Hoạt động 
4: Chế tạo sản phẩm, thử nghiệm, đánh giá; (5) Hoạt 
động 5: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh thiết kế.
2.4. Kế hoạch cụ thể của một số hoạt động minh 
họa
2.4.1. Hoạt động 3: Đề xuất, lựa chọn giải pháp

a. Mục tiêu: (3) 
b. Nội dung: HS lựa chọn làm loại trà Kombucha 
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từ vị trái cây nhất định; đề xuất, đánh giá và lựa chọn 
quy trình làm trà Kombucha hiệu quả; sau đó vẽ phát 
thảo quy trình đó và chuẩn bị bài báo cáo. 

c. Dự kiến sản phẩm: Một số quy trình làm trà 
Kombucha từ các vị trái cây khác nhau. 

d. Tổ chức hoạt động
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành 6 

nhóm, tiến hành cho các nhóm thảo luận như mục 
Nội dung; GV phát tài liệu tham khảo và gợi ý cho 
HS bằng các câu hỏi: (1) Cần những nguyên vật liệu 
nào để tạo nên sản phẩm đó? (2) Làm thế nào để đảm 
bảo về mùi hương và màu sắc? (3) Tỉ lệ giữa các 
nguyên vật liệu như thế nào?; GV cùng với HS thống 
nhất phiếu đánh giá theo tiêu chí về sản phẩm và quy 
trình thực hiện. 

(2) Thực hiện nhiệm vụ: HS xác nhận nhóm của 
mình, sau đó tiến hành thảo luận để lựa chọn và đề 
xuất quy trình thực hiện theo sự hướng dẫn của GV. 

(3) Báo cáo, thảo luận: GV tổ chức cho từng 
nhóm HS trình bày bài báo cáo của mình. Các nhóm 
khác nhận xét, góp ý. GV có thể đưa ra một số câu 
hỏi thảo luận như sau: (1) Tại sao quá trình lên men 
lại không đậy kín nắp? (2) Nếu để nước trà đường 
vừa nấu xong, bỏ Scopy   vào thì có được không? Nếu 
không, tại sao? (3)Tại sao không đựng dung dịch lên 
men bằng kim  loại? (4) Sản phẩm sau quá trình lên 
men phải bảo quản như thế nào?

(4) Kết luận, nhận định: GV kết luận, chuẩn xác 
hóa quy trình làm trà Kombucha ứng dụng công 
nghệ enzyme từ vi sinh vật. 
2.4.2. Hoạt động 5: Chia sẻ, thảo luận, điều chỉnh 
thiết kế

a. Mục tiêu: (6), (7), (8)
b. Nội dung: GV yêu cầu các nhóm trưng bày 

báo cáo sản phẩm của nhóm mình trong 5 phút về 
những nội dung sau: Giới thiệu sản phẩm; Tự nhận 
xét về sản phẩm của nhóm; Trình bày khó khăn, kinh 
nghiệm khi thực hiện; Giải thích sự thành công, thất 
bại của sản phẩm và đề xuất phương án cải tiến sản 
phẩm.

c. Dự kiến sản phẩm: Trà lên men Kombucha đã 
hoàn thiện, trình bày báo cáo của nhóm.  

d. Tổ chức hoạt động
(1) Chuyển giao nhiệm vụ: GV chuyển giao 

nhiệm vụ như mục Nội dung.
(2) Thực hiện nhiệm vụ: HS trưng bày sản phẩm 

và báo cáo. 
(3) Báo cáo, thảo luận: Các nhóm khác đặt câu 

hỏi thảo luận cho nhóm trình bày; GV đặt câu hỏi gợi 
ý cho các nhóm thảo luận theo gợi ý: (1) Giải thích 
tại sao mùi vị ở nước trà trước và sau khi lên men lại 

khác nhau? (2) Nếu quá trình lên men không có bọt 
khí thì lên men  có thành công không? (3) Sản phẩm 
này có nguy cơ gì khi sử dụng nhiều  không hay hoàn 
toàn tốt?; Các nhóm khác đánh giá chéo sản phẩm 
và đánh giá phần trình bày của nhóm bằng các phiếu 
đánh giá theo tiêu chí.

(4) Kết luận, nhận định: GV kết luận về vấn đề 
ứng dụng công nghệ enzyme từ vi sinh vật trong làm 
trà Kombucha; GV đánh giá tổng kết. 

Bước 7: Thực hiện dạy học: GV triển khai bài 
dạy theo kế hoạch đã thiết kế và đồng hành cùng HS 
trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ giải quyết 
vấn đề.

Bước 8: Đánh giá và hiệu chỉnh bài dạy
Sau khi thực hiện kế hoạch dạy học, GV tiến hành 

khảo sát để thu thập thông tin phản hồi của HS và 
tự đánh giá trong quá trình dạy, GV đưa ra các điều 
chỉnh cụ thể cho kế hoạch bài dạy về nội dung và 
phương pháp dạy học phù hợp hơn để nâng cao chất 
lượng giảng dạy.
3. Kết luận

Việc tổ chức bài dạy STEM kĩ thuật trong chuyên 
đề “Công nghệ enzyme và ứng dụng” môn Sinh học 
10 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp HS tiếp 
cận các vấn đề thực tiễn liên quan đến công nghệ 
enzyme, đồng thời trang bị cho HS khả năng áp dụng 
kiến thức đã học vào quá trình giải quyết các vấn đề 
này một cách hiệu quả. HS được tự do sáng tạo và 
vận dụng linh hoạt các kiến thức khoa học cùng với 
các kĩ năng liên ngành như kĩ thuật, công nghệ trong 
giai đoạn đề xuất, lựa chọn giải pháp. Quá trình thực 
hiện chủ đề STEM giúp HS rèn luyện kĩ năng thực 
hành, thu thập dữ liệu, phân tích kết quả đến điều 
chỉnh và hoàn thiện sản phẩm. Đây là những kĩ năng 
thiết yếu trong việc phát triển NL VDKTKNĐH. 
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